
Bản 13 

PHIẾU CÂU HỎI 

Họ tên:                                              □ Nam   □ Nữ              

Ngày sinh:                  Quốc tịch:                    Số hộ chiếu:                                                                

Đề nghị bạn trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách điền ✔ vào ô vuông □ thích hợp. 

Câu hỏi: 

Bạn có dự định lưu trú tại một trong các quốc gia/ khu vực dưới đây trước ngày dự kiến nhập cảnh Nhật Bản 14 ngày hay 

không? Hoặc đã từng lưu trú hay không? 

□Có dự định/Đã lưu trú   □Không có dự định/Không từng lưu trú 

Trường hợp câu trả lời là “Có dự định/Đã lưu trú” thì khoanh tròn vào quốc gia/ khu vực tương ứng sau đây. 

- Khu vực Châu Á 

Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc (Bao gồm: Hồng Kông, Ma Cao), Đài Loan, Nepal, Pakistan, 

Bangladesh, Philippine, Brunei, Việt Nam, Malaysia, Maldives, Bhutan. 

- Khu vực Châu Đại Dương 

Úc, New Zealand 

- Khu vực Bắc Mỹ 

Mỹ, Canada 

- Khu vực Trung Nam Mỹ 

Argentina, Antigua-Barbuda, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Guyana, Cuba, Guatemala, Grenada, Costa Rica, Columbia, 

Jamaica, Suriname, Saint Christopher và Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Chile, Dominica, Cộng hòa Dominica, 

Nicaragua, Haiti, Panama, Bahamas, Paraguay, Barbados, Brazil, Venezuela, Peru, Bolivia, Honduras, Mexico, Belize, 

Trinidad and Tobago. 

- Khu vực Trung Đông 

Afghanistan, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Israel, Iraq, Iran, Oman, Qatar, Kuwait, Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain, 

Palestin, Li Băng. 

- Khu vực Châu Âu 

Iceland, Ireland, Azerbaijan, Albania, Armenia, Andorra, Ý, Ukraine, Uzbekistan, Anh, Estonia, Áo, Hà Lan, Kazakhstan, Bắc 

Macedonia, Cyprus, Hy Lạp, Kyrgyzstan, Croatia, Kosovo, San Marino, Georgia, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Slovakia, 

Slovenia, Serbia, Tajikistan, Cộng Hòa Czech, Đan Mạch, Đức, Na-uy, Vatican, Hungary, Phần Lan, Pháp, Bulgaria, Belarus, 

Bỉ, Ba Lan, Bosnia and Herzegovina, Bồ Đào Nha, Malta, Monaco, Moldova, Montenegro, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 

Romania, Luxembourg, Nga. 

- Khu vực Châu Phi 

Algeria, Ai Cập, Eswatini, Cape Verde, Ghana, Gabon, Cameroon, Guinea, Guinea Bissau, Bờ biển Ngà, Comoros, Cộng hòa 

Công gô, Cộng hòa Dân chủ Công gô, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Djibouti, Sudan, Equatorial Guinea, Senegal, 

Somalia, Central Africa, Namibia, Botswana, Madagascar, Nam Phi, Mauritius, Mauritania, Ma rốc, Libya, Liberia, Ethiopia, 

Gambia, Zambia, Zimbabwe, Tunisia, Nigeria, Malawi, South Sudan, Rwanda, Lesotho 

                   Ngày điền thông tin: Ngày   tháng     năm          

Chữ ký người xin cấp:                               

 Trường hợp xảy ra việc khai báo sai thông tin tại phiếu câu hỏi này thì sẽ bị từ chối cấp visa và không được phép xin visa 

trong vòng 6 tháng cho cùng một mục đích. Ngoài ra, trường hợp sau khi được cấp visa nhưng xét thấy việc khai báo là 

sai thì visa được cấp sẽ bị hủy bỏ. 

 Trường hợp xảy ra việc khai báo sai thông tin khi nhập cảnh Nhật Bản thì việc nhập cảnh sẽ bị từ chối căn cứ quy định của 

Luật Quản lí xuất nhập cảnh và Luật Xét duyệt tị nạn. Trường hợp sau khi nhập cảnh mà phát hiện ra thì căn cứ những luật 

này mà có thể bị giam giữ hoặc phạt tù tới 03 (ba) năm, hoặc nộp phạt đến 3 (ba) triệu yên. Khi đó, sẽ bị hủy bỏ tư cách 

lưu trú, và có thể trở thành đối tượng bị cưỡng chế về nước.   


